
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:           /NQ-HĐND Hà Nội, ngày        tháng      năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, 

đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống 

giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA 

không hoàn lại của ADB và EU. 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, 

Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặt biệt và Luật Thi hành 

án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 

2020 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và Nghị định số 20/2023/NĐ-

CP ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Dự án Hỗ trợ kỹ 

thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến 

Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp 

cho dự án đường sắt đô thị” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU; 

DỰ THẢO 
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Căn cứ Thỏa ước viện trợ không hoàn lại số CVN 1246 01H ký ngày 30 

tháng 5 năm 2024 giữa Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư (đại diện cho Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam); 

Căn cứ Thư D260 ngày 03 tháng 6 năm 2024 của AFD không phản đối kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến 

đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây 

dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”; 

Căn cứ đề nghị của Uỷ ban nhân dân Thành phố tại Tờ trình số      /TTr-

UBND ngày      tháng     năm 2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn 

ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông 

đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại 

của ADB và EU; 

Xét Báo cáo thẩm tra số:       /BC-KTNS ngày     tháng     năm 2024 của 

Ban Đô Thị và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 

tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật 

“Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng 

Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự 

án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU gồm 08 

gói thầu dịch vụ tư vấn, phi tư vấn với tổng giá trị là 308.828.322.000 VNĐ (chi 

tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết: 

a) Giao Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

điều chỉnh (nếu có); phê duyệt dự toán chi phí tư vấn nước ngoài; thực hiện 

trách nhiệm của người có thẩm quyền quy định tại Khoản 4, 5, 6, 7, 8, 10 Điều 

77 của Luật Đấu thầu năm 2023, quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây 

dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các thủ tục khác theo quy định pháp luật 

về đầu tư công và quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn 

vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. 

b) Chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và các đơn vị có liên 

quan: triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật có liên quan và thoả thuận của các nhà tài trợ; Đăng tải thông tin về 

đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; Trước khi tổ chức đấu thầu, 

chủ đầu tư tổ chức cập nhật dự toán các gói thầu (nếu cần thiết) theo quy định 
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đảm bảo nguyên tắc tính đúng, đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, thuế, 

phí và các chi phí liên quan khác. 

c) Chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được 

giao: hướng dẫn, phối hợp cùng chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện 

dự án; tăng cường kiểm tra nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và các nhà 

tài trợ tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; giải 

quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp chủ đầu tư hoàn thành 

dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình. 

d) Trong công tác xây dựng, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 

năm và hàng năm cần cân đối nguồn vốn ngân sách cấp Thành phố và ngân sách 

Trung ương, thoả ước vốn các nhà tài trợ, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến 

độ đã được phê duyệt. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng 

nhân dân và các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam thành phố Hà Nội phối hợp 

tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, 

kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (kỳ họp thứ 17)./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ban công tác đại biểu Quốc hội; 

- VP Quốc hội, VP Chính phủ; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội; 

- Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND TP; 

- UBND, UB MTTQ Thành phố; 

- Các Ban HĐND Thành phố; 

- Các vị Đại biểu HĐND TP; 

- Các VP: Thành ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND  

  Thành phố, UBND Thành phố; 

- Các sở, ban, ngành Thành phố; 

- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã; 

- Công báo Thành phố; Trung tâm báo chí Thủ đô; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Ngọc Tuấn 
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PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH  LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây 

dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU. 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý đường sắt đô thị 

(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày       tháng     năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố)  
 

TT 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(VNĐ) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 
Tên gói thầu 

Tóm tắt công việc chính  

của gói thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 

Tư vấn Khảo sát; 

lập, phê duyệt 

Quy hoạch, báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi Dự án 

Tuyến 3.2 

Khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết; 

thiết kế cơ sở; đánh giá tác động 

môi trường; đánh giá tác động xã 

hội; khung chính sách tái định cư, 

kế hoạch hành động tái định cư, 

phương án bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư tổng thể; báo cáo NCKT; 

và phát triển kế hoạch thực hiện 

BIM cho Dự án Tuyến 3.2. 

150.582.861.000 

 

 

Trong đó: 

- Vốn ODA không hoàn lại 

của Nhà tài trợ EU (thông 

qua AFD): 

136.893.510.000 VNĐ 

tương đương 5.000.000 

EURO 

- Vốn đối ứng từ ngân sách 

thành phố Hà Nội: 

13.689.351.000 VNĐ từ 

vốn ngân sách thành phố 

Hà Nội (trả thuế và phí) 

Đấu thầu 

rộng rãi 

(quốc tế) 

có áp 

dụng lựa 

chọn danh 

sách ngắn 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

240 

ngày 

Quý 

III/2025 

Trọn 

gói 

21 

tháng 
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TT 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(VNĐ) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 
Tên gói thầu 

Tóm tắt công việc chính  

của gói thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

2 
Tư vấn hỗ trợ 

quản lý dự án 

- Xây dựng các tài liệu để lựa chọn 

nhà thầu, hỗ trợ đấu thầu lựa chọn 

nhà thầu các gói thầu thuộc Hợp 

phần 4; giám sát, theo dõi thực hiện 

dự án và chuẩn bị các báo cáo gửi 

AFD và EU theo quy định của các 

Nhà tài trợ; 

- Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ 

quản lý dự án, cung cấp các khóa 

đào tạo lý thuyết và thực hành cho 

nhân viên của MRB để nâng cao 

năng lực quản lý dự án theo chuẩn 

quốc tế; nâng cao năng lực quản lý 

hợp đồng, xử lý khiếu nại và giải 

quyết tranh chấp theo thông lệ quốc 

tế; bổ sung, cập nhật kiến thức kỹ 

thuật chuyên ngành về hệ thống 

đường sắt đô thị; 

- Xây  dựng khung tiêu chuẩn kỹ 

thuật cho các dự án đường sắt đô 

thị; 

60.233.144.400 

Trong đó: 

- Vốn ODA không hoàn lại 

của Nhà tài trợ EU (thông 

qua AFD): 54.757.404.000 

VNĐ tương đương 

2.000.000 EURO 

- Vốn đối ứng từ ngân sách 

thành phố Hà Nội: 

5.475.740.400 VNĐ (trả 

thuế và phí) 

Đấu thầu 

rộng rãi 

(quốc tế) 

có áp 

dụng lựa 

chọn danh 

sách ngắn 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

240 

ngày 

Quý 

III/2024 

Theo 

thời 

gian 

36 

tháng 
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TT 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(VNĐ) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 
Tên gói thầu 

Tóm tắt công việc chính  

của gói thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

3 
Truyền thông dự 

án 

- Phát triển các tài liệu truyền 

thông; 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện 

các chiến dịch, hoạt động truyền 

thông quảng bá hình ảnh tích cực 

về dự án về MRB và các dự án của 

MRB qua các kênh truyền hình, 

truyền thanh, báo chí và mạng xã 

hội… 

- Tăng cường sự tham gia của cộng 

đồng trong việc khảo sát ý kiến về 

các vấn đề của các dự án và bày tỏ 

quan tâm, ủng hộ đến các dự án 

metro. 

- Giảm thiểu rủi ro và nguy cơ 

khủng hoảng truyền thông; 

- Duy trì quan hệ đối tác với báo 

chí, đảm bảo các tin bài của các dự 

án; 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các 

hoạt động truyền thông. 

6.023.314.440 

Trong đó:  

+ Vốn ODA không hoàn 

lại của Nhà tài trợ EU 

(thông qua AFD): 

5.475.740.400 VNĐ. 

Tương đương: 200.000 

Euro 

+ Vốn đối ứng từ ngân 

sách thành phố Hà Nội: 

547.574.040VNĐ (trả thuế 

và phí) 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước (qua 

mạng) 

Một giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

85 ngày 
Quý 

III/2024 

Trọn 

gói 

40 

tháng 
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TT 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(VNĐ) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 
Tên gói thầu 

Tóm tắt công việc chính  

của gói thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

4 

Tư vấn nghiên 

cứu tăng cường 

kết nối các 

phương thức giao 

thông đô thị 

Nghiên cứu kết nối hệ thống đường 

sắt đô thị với hệ thống giao thông 

công cộng của thành phố Hà Nội. 
27.104.914.980 

Trong đó:  

- Vốn ODA không hoàn lại 

của Nhà tài trợ EU (ủy 

quyền cho AFD) 

24.640.831.800 VNĐ 

tương đương 900.000 Euro 

- Vốn đối ứng từ ngân sách 

thành phố Hà Nội: 

2.464.083.180VNĐ (trả 

thuế và phí) 

Đấu thầu 

rộng rãi 

(quốc tế) 

có áp 

dụng lựa 

chọn danh 

sách ngắn 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

240 

ngày 

Quý 

I/2025 

Trọn 

gói 

18 

tháng 

5 

Tư vấn nghiên 

cứu điều chỉnh, 

cập nhật quy 

hoạch hệ thống 

ĐSĐT theo mô 

hình TOD 

Nghiên cứu điều chỉnh, cập nhật 

quy hoạch hệ thống ĐSĐT theo 

hướng mở rộng và quy hoạch sử 

dụng đất xung quanh các ga ĐSĐT 

theo mô hình TOD; đề xuất lộ trình 

đầu tư xây dựng 

42.163.201.080 

Trong đó:  

- Vốn ODA không hoàn lại 

của Nhà tài trợ EU (ủy 

quyền cho AFD) 

38.330.182.800 VNĐ 

tương đương 1.400.000 

Euro 

- Vốn đối ứng từ ngân sách 

thành phố Hà Nội: 

3.833.018.280 VNĐ (trả 

thuế và phí) 

Đấu thầu 

rộng rãi 

(quốc tế) 

có áp 

dụng lựa 

chọn danh 

sách ngắn 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

240 

ngày 

Quý 

III/2024 

Trọn 

gói 

18 

tháng 

6 
Tư vấn dịch vụ 

cải thiện vận hành 

- Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ 

vận hành và bảo dưỡng (O&M) và 

nâng cao năng lực cho đơn vị vận 

hành ĐSĐT của Thành phố Hà Nội. 

- Nghiên cứu xây dựng chiến lược, 

chính sách giá vé, kế hoạch kinh 

doanh và mô hình tài chính. 

- Nâng cao năng lực, đào tạo và hội 

thảo. 

15.058.286.100 

Trong đó:  

- Vốn ODA không hoàn lại 

của Nhà tài trợ EU (ủy 

quyền cho AFD) 

13.689.351.000 VNĐ 

tương đương 

500.000 Euro 

- Vốn đối ứng từ ngân sách 

thành phố Hà Nội: 

1.368.935.100 VNĐ (trả 

thuế và phí) 

Đấu thầu 

rộng rãi 

(quốc tế) 

có áp 

dụng lựa 

chọn danh 

sách ngắn 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

240 

ngày 

Quý 

II/2025 

Trọn 

gói 

18 

tháng 



8 
 

TT 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(VNĐ) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 
Tên gói thầu 

Tóm tắt công việc chính  

của gói thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 7 
Kiểm toán độc lập 

kết thúc dự án 

Thực hiện kiểm toán độc lập định 

kỳ hàng năm và kiểm toán kết thúc 

dự án 
1.277.100.000 

Ngân sách thành phố Hà 

Nội 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước (qua 

mạng) 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

60 ngày 
Quý 

III/2024 

Trọn 

gói 

36 

tháng 

8 
In ấn hồ sơ tài 

liệu 

In ấn hồ sơ tài liệu phục vụ trình 

Quốc hội phê duyệt Chủ trương đầu 

tư Dự án Tuyến 3.2 
6.385.500.000 

Ngân sách thành phố Hà 

Nội 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước (qua 

mạng) 

Một giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

45 ngày 
Quý 

II/2025 

Trọn 

gói 

18 

tháng 

 Tổng cộng 308.828.322.000        

Ghi chú: 

- Nội dung Tuỳ chọn mua thêm: Chủ đầu tư không đề xuất, đơn vị thẩm định thống nhất theo đề xuất của chủ đầu tư; Nội dung Giám sát hoạt động đấu 

thầu: Chủ đầu tư có đề xuất, đơn vị thẩm kiến nghị không áp dụng; 

- Thuế giá trị gia tăng tính bằng 10%; 

- Tỷ giá ngoại tệ của Vietcombank ngày 07 tháng 12 năm 2020: 1USD = 23.220 VNĐ; Tỷ giá EURO/USD theo giá trị quy đổi trong Quyết định 380/QĐ-

TTg: 1 EUR = 1.1791 USD; 

- Giá gói thầu là tạm tính và được xác định trên cơ sở Tổng vốn đầu tư được Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt tại Nghị quyết số 14/2023/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2023 và phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2024. Trước khi tổ chức đấu thầu, 

Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu theo quy định hiện hành. 
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